Phụ lục III
DANH MỤC TIỀN CHẤT DÙNG LÀM THUỐC(*)
(Kèm theo Thông tư số 18/2026/TT-BYT ngày 01 tháng 6 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
	TT
	TÊN QUỐC TẾ
	TÊN KHOA HỌC

	1
	EPHEDRINE
	([R-(R*, S*)]--[1-(methylamino)ethyl]- Benzenemethanol

	2
	N-ETHYLEPHEDRINE
	(1R,2S)-2- [ethyl(methyl)amino]-1- phenylpropan-1-ol

	3
	N-METHYLEPHEDRINE/ METHYLEPHEDRINE/ DL-METHYLEPHEDRINE
	(1R, 2S)-2- (dimethylamino)-1 - phenyl- propanol

	4
	PSEUDOEPHEDRINE
	[S-(R*,R*)]--[1- (methylamino)ethyl]- Benzenemethanol

	5
	ERGOMETRINE
	Ergoline-8-carboxamide,9,10- didehydro-N-(2- hydroxy-1 - methylethyl)-6-methyl- [8 β(s)].

	6
	ERGOTAMINE
	Ergotaman-3’, 6’, 18 ’-trione, 12’- hydroxy- 2 ’ -methyl- 5’ - (phenylmethyl)-(5)

	7
	N-ETHYLPSEUDOEPHEDRINE
	(1S,2S)-2- [ethyl(methyl)amino]-1- phenylpropan-1-ol

	8
	N-METHYLPSEUDOEPHEDRINE
	(1S,2S)-2- (dimethylamino)-1- phenylpropan-1-ol


Ghi chú: (*) Danh mục này bao gồm cả muối, ester, đồng phân của các chất ghi trong Danh mục này và muối của đồng phân đó có thể tồn tại.

